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Thời gian làm bài: 90 phút


I. ĐỌC HIỂU (6 điểm): Đọc bài thơ:
MẸ 
                                Viễn Phương

(1) Con nhớ ngày xưa mẹ hát:
      … “Hoa sen lặng lẽ dưới đầm
Hương bay dịu dàng bát ngát
Thơm tho không gian thời gian”…

(2) Mẹ nghèo như đóa hoa sen
Năm tháng âm thầm lặng lẽ,
Giọt máu hòa theo dòng lệ
Hương đời mẹ ướp cho con.
(3) Khi con thành đóa hoa thơm
Đời mẹ lắt lay chiếc bóng
Con đi… chân trời gió lộng
Mẹ về… nắng quái chiều hôm.

(4) Sen đã tàn sau mùa hạ
Mẹ cũng lìa xa cõi đời
Sen tàn rồi sen lại nở
Mẹ thành ngôi sao trên trời.

(Dẫn theo Nhà văn và tác phẩm trong nhà trường,
Viễn Phương, Thanh Hải, Nguyễn Khoa Điềm, NXB Giáo dục Việt Nam, 1999, trang 37)
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất: (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
	A. Thơ năm chữ
	B. Thơ tự do
	C. Thơ sáu chữ
	D. Thơ bảy chữ


Câu 2. Khổ thơ (1) sử dụng cách gieo vần nào? 
	A. Vần liền	
	B. Vần chân
	C. Vần lưng
	D. Vần cách


Câu 3. Đối tượng trữ tình được tác giả hướng đến trong bài thơ là:	
	A. Con
	B. Mẹ	
	C. Mùa hạ
	D. Ngôi sao


Câu 4. Câu thơ Mẹ nghèo như đoá hoa sen sử dụng biện pháp tu từ gì? 
	A. Điệp ngữ
	B. So sánh
	C. Đảo ngữ
	D. Nhân hóa


Câu 5. Xuyên suốt cả bài thơ, hình ảnh người mẹ gắn liền với hình ảnh nào?
	A. Hoa sen
	B. Chiếc bóng
	C. Dòng lệ
	D. Giọt máu


Câu 6. Mạch cảm xúc của bài thơ là:
	A. Từ cảm xúc nhớ nhung đến cảm xúc yêu thương, lòng biết ơn đối với mẹ.

	B. Từ tình yêu thương đến nỗi vất vả của mẹ.

	C. Từ sự vất vả của mẹ đến nỗi nhớ về mẹ.

	D. Từ tình yêu thương đến lòng biết ơn dành cho mẹ. 


Câu 7. Nội dung chính của bài thơ nói lên điều gì? 
	A. Nỗi nhớ, tình thương và lòng biết ơn của tác giả dành cho mẹ.

	B. Nỗi nhớ về mẹ của tác giả.

	C. Sự kính trọng của tác giả dành cho mẹ.

	D. Sự vất vả của đời mẹ.


Câu 8. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là:
	A. Lòng tự hào về mẹ
	C. Nỗi khổ trong cuộc sống của mẹ

	B. Nỗi nhớ, tình yêu thương về mẹ
	D. Nỗi nhớ, cô đơn khi vắng mẹ




Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 9. Từ khổ thơ (2) của bài thơ, em cảm nhận được gì về cuộc sống và phẩm chất của người mẹ? 
Câu 10. Qua bài thơ, em thấy bản thân sẽ làm gì để thể hiện tình cảm của em đối với mẹ mình?  

II. VIẾT (4 điểm): Em hãy viết một bài thuyết minh giải thích một trong những hiện tượng tự nhiên sau: mưa, lũ lụt, cầu vồng.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I – NGỮ VĂN 8
NĂM HỌC: 2023 – 2024
Đề 1: MẸ - Viễn Phương

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	     - Cuộc sống của người mẹ: nghèo khó, lam lũ, vất vả,…
     - Phẩm chất của người mẹ: chịu thương, chịu khó, giàu đức hi sinh, giàu tình thương con.
	
1


	
	10
	   Qua văn bản “Mẹ”, em sẽ làm những điều này với mẹ của mình: 
     - Kính trọng, biết ơn mẹ vì đã sinh thành và dưỡng dục em.
     - Luôn yêu thương, quan tâm và giúp đỡ mẹ.
     - Luôn sống theo chuẩn mực đạo đức, là người con ngoan để mẹ vui lòng.
     - Không ngừng chăm chỉ, siêng năng học tập.
     - Em luôn cố gắng chăm ngoan và giúp mẹ những công việc nhà, để mẹ có thể vui vẻ, đỡ vất vả hơn một chút. Tất cả đều bởi vì em yêu quý mẹ rất nhiều.
(hs nêu được ít nhất 4 ý về mẹ)
	


1

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	   a. Đảm bảo cấu trúc bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên: Phần mở đầu; Phần nội dung; Phần kết thúc
	0,25

	
	
	   b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Thuyết minh giải thích một trong những hiện tượng tự nhiên sau: mưa, lũ lụt, cầu vồng.
	0,25

	
	
	   c. Triển khai vấn đề thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên thành các đề mục: HS triển khai vấn đề theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác làm bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên, sau đây là một số gợi ý:
	

	
	
	     1. Mở bài: Giới thiệu về hiện tượng tự nhiên mà em muốn trình bày.
     2. Thân bài:
       - Vì sao hiện tượng tự nhiên đó xuất hiện?
       - Hiện tượng tự nhiên đó xuất hiện như thế nào?
       - Hiện tượng tự nhiên đó kết thúc như thế nào? Gây nên kết quả gì
      - Nhận xét:
         + Hiện tượng tự nhiên đó có diễn ra thường xuyên không?
         + Hiện tượng tự nhiên đó có ảnh hưởng, tác động tốt/xấu gì cho con người hay không?
     3. Kết bài: Khái quát lại về hiện tượng tự nhiên đó.
	0,5

2,5






0,5

	
	
	   d. Chính tả, ngữ pháp. Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	   e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động,  gợi cảm, sáng tạo.
	0,25




